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Stt Vị trí việc làm cần tuyển Phòng chuyên môn cần tuyển Chỉ tiêu
cần tuyển

Yêu cầu về trình độ đào tạo cần tuyển

Trình độ Ngành, chuyên ngành đào tạo

1 2 3 4 5

A HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

UBND HUYỆN NINH GIANG 9

1 Quản lý Tôn giáo Phòng Nội vụ 1 Đại học ngành Sư phạm giáo dục chính trị

2 Quản lý Thi đua - Khen thưởng Phòng Nội vụ 1 Đại học ngành Quản trị nhân lực

3 Quản lý môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường 1 Đại học ngành Công nghệ môi trường hoặc chuyên ngành
Địa chính môi trường

4 Theo dõi xây dựng nông thôn mới Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn 1 Đại học ngành Kinh tế nông nghiệp

5 Quản lý nghiệp vụ y Phòng Y tế 1 Đại học chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa

6 Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm Phòng Y tế 1 Đại học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm

7 Hành chính tổng hợp Văn phòng HĐND&UBND 1 Đại học chuyên ngành Kinh tế đầu tư

8 Chuyên trách giúp HĐND Văn phòng HĐND&UBND 1 Đại học ngành Tài chính - Ngân hàng

9 Công nghệ thông tin Văn phòng HĐND&UBND 1 Đại học ngành Công nghệ thông tin

UBND HUYỆN CẨM GIÀNG 12

1 Quản lý kinh tế tập thể và tư nhân Phòng Tài chính - Kế hoạch 1 Đại học Kế toán



2 Quản lý đất đai Phòng Tài nguyên và Môi trường 2 Đại học ngành Quản lý đất đai

3 Quản lý tài nguyên nước, khoáng sản Phòng Tài nguyên và Môi trường 1 Đại học ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước

4 Quản lý môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường 1 Đại học ngành Kỹ thuật môi trường

5 Quản lý về trồng trọt (bảo vệ thực vật) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn 1 Đại học ngành Khoa học đất

6 Quản lý giao thông vận tải Phòng Kinh tế và hạ tầng 1 Đại học ngành Kinh tế vận tải và Dịch vụ

7 Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Phòng Kinh tế và hạ tầng 1 Đại học Quản trị kinh doanh

8 Quản lý thương mại Phòng Kinh tế và hạ tầng 1 Đại học Kế toán - Kiểm toán

9 Giải quyết khiếu nại tố cáo Thanh tra 1 Đại học ngành Kế toán

10 Công nghệ thông tin Văn phòng HĐND&UBND 1 Đại học ngành Công nghệ thông tin

11 Quản lý xây dựng Phòng Kinh tế và hạ tầng 1 Đại học ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

UBND HUYỆN BÌNH GIANG 16

1 Quản lý chính quyền địa phương và Công
tác thanh niên Phòng Nội vụ 1 Đại học ngành Luật

2 Quản lý Tôn giáo Phòng Nội vụ 1 Đại học Chuyên ngành Luật; hoặc Tôn giáo; hoặc Xã hội
học

3 Quản lý Thi đua - Khen thưởng Phòng Nội vụ 1 Đại học Chuyên ngành Kế toán

4 Trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở Phòng Tư pháp 1 Đại học Chuyên ngành Luật

5 Quản lý tài chính - ngân sách Phòng Tài chính - Kế hoạch 1 Đại học Chuyên ngành Kế toán

6 Quản lý kinh tế tập thể và tư nhân Phòng Tài chính - Kế hoạch 1 Đại học Chuyên ngành Kế toán

7 Quản lý tài nguyên nước, khoáng sản Phòng Tài nguyên và Môi trường 1 Đại học Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học

8 Quản lý về trồng trọt (bảo vệ thực vật) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn 1 Đại học Chuyên ngành Khoa học cây trồng

9 Quản lý xây dựng Phòng Kinh tế và hạ tầng 1 Đại học Chuyên ngành Xây dựng dân dụng công nghiệp

Stt Vị trí việc làm cần tuyển Phòng chuyên môn cần tuyển Chỉ tiêu
cần tuyển

Yêu cầu về trình độ đào tạo cần tuyển

Trình độ Ngành, chuyên ngành đào tạo



10 Quản lý về lao động, việc làm và dạy nghề Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 1 Đại học Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

11 Tiền lương và bảo hiểm Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 1 Đại học Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

12 Thanh tra
Thanh tra 1 Đại học chuyên ngành Kế toán tổng hợp

Thanh tra 1 Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

13 Giải quyết khiếu nại tố cáo Thanh tra 1 Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai

14 Hành chính một cửa Văn phòng Huyện ủy - HĐND&UBND 1 Đại học chuyên ngành Luật

15 Công nghệ thông tin Văn phòng Huyện ủy - HĐND&UBND 1 Đại học chuyên ngành Công nghệ dữ liệu

UBND HUYỆN TỨ KỲ 11

1 Cải cách hành chính Phòng Nội vụ 1 Đại học ngành Quản lý nhà nước; hoặc Quản lý tổ chức và
nhân sự

2 Quản lý tài chính- ngân sách Phòng Tài chính - Kế hoạch 1 Đại học ngành Tài chính - Ngân hàng; hoặc Kế toán

3 Quản lý kế hoạch và đầu tư Phòng Tài chính - Kế hoạch 1 Đại học ngành Tài chính - Ngân hàng; hoặc Kế toán; hoặc
Quản lý kinh tế

4 Quản lý đất đai Phòng Tài nguyên và Môi trường 1 Đại học ngành Quản lý đất đai

5 Quản lý xây dựng Phòng Kinh tế và hạ tầng 1 Đại học ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

6 Tiền lương và bảo hiểm Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 1 Đại học ngành Kế toán; hoặc Tài chính Kế toán

7 Quản lý nghiệp vụ y Phòng Y tế 1 Đại học ngành Kỹ thuật hình ảnh y học

8 Hành chính tổng hợp Văn phòng HĐND&UBND 1 Đại học ngành Luật

9 Chuyên trách giúp HĐND Văn phòng HĐND&UBND 1 Đại học ngành Luật; hoặc Tài chính -Ngân hàng; hoặc
Quản lý kinh tế

Stt Vị trí việc làm cần tuyển Phòng chuyên môn cần tuyển Chỉ tiêu
cần tuyển

Yêu cầu về trình độ đào tạo cần tuyển

Trình độ Ngành, chuyên ngành đào tạo



10 Hành chính một cửa Văn phòng HĐND&UBND 1 Đại học ngành Kỹ thuật phần mềm

11 Văn thư kiêm Lưu trữ Văn phòng HĐND&UBND 1 Đại học ngành Lưu trữ học và Quản trị văn phòng

UBND THỊ XÃ KINH MÔN 15

1 Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật Phòng Tư pháp 1 Đại học ngành Luật

2 Hành chính tư pháp Phòng Tư pháp 1 Đại học ngành Luật

3 Quản lý tài chính - ngân sách Phòng Tài chính - Kế hoạch 1 Đại học chuyên ngành Tài chính công

4 Quản lý kế hoạch và đầu tư Phòng Tài chính - Kế hoạch 1 Đại học ngành Kỹ thuật công trình xây dựng

5 Quản lý Kinh tế tập thể và tư nhân Phòng Tài chính - Kế hoạch 1 Đại học ngành Tài chính ngân hàng

6 Quản lý đất đai Phòng Tài nguyên và Môi trường 1 Đại học chuyên ngành Khoa học đất

7 Quản lý Tài nguyên nước, khoáng sản Phòng Tài nguyên và Môi trường 1 Đại học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

8 Quản lý môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường 1 Đại học ngành Môi trường

9 Quản lý giao thông vận tải
Phòng Quản lý đô thị 1 Đại học chuyên ngành Xây dựng đường bộ

Phòng Quản lý đô thị 1 Đại học chuyên ngành Xây dựng cầu đường

10 Quản lý xây dựng
Phòng Quản lý đô thị 1 Đại học ngành Xây dựng cầu đường

Phòng Quản lý đô thị 1 Đại học ngành Kinh tế xây dựng

11 Tiền lương và bảo hiểm Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 1 Đại học ngành Kế toán

12 Thanh tra
Thanh tra 1 Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

Stt Vị trí việc làm cần tuyển Phòng chuyên môn cần tuyển Chỉ tiêu
cần tuyển

Yêu cầu về trình độ đào tạo cần tuyển

Trình độ Ngành, chuyên ngành đào tạo



Thanh tra 1 Đại học ngành Kế toán

UBND HUYỆN THANH HÀ 6

1 Quản lý tài chính- ngân sách
Phòng Tài chính - Kế hoạch 1 Đại học chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

Phòng Tài chính - Kế hoạch 1 Đại học chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

2 Quản lý kế hoạch và đầu tư Phòng Tài chính - Kế hoạch 1 Đại học chuyên ngành Kế hoạch

3 Quản lý xây dựng Phòng Kinh tế và hạ tầng 1 Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

4 Thực hiện chính sách người có công Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 1 Đại học ngành Công tác xã hội

5 Hành chính tổng hợp Văn phòng HĐND&UBND 1 Đại học ngành Việt Nam học

UBND HUYỆN KIM THÀNH 5

1 Quản lý kế hoạch và đầu tư Phòng Tài chính - Kế hoạch 1 Đại học chuyên ngành Kinh tế đầu tư

2 Quản lý giao thông vận tải Phòng Kinh tế và hạ tầng 1 Đại học ngành Xây dựng - Cầu đường

3 Quản lý xây dựng Phòng Kinh tế và hạ tầng 1 Đại học ngành Quản lý xây dựng

4 Quản lý về lao động, việc làm và dạy nghề Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 1 Đại học ngành Công tác xã hội; hoặc ngành Quản lý xã hội

5 Hành chính tổng hợp; tiếp nhận và xử lý
đơn thư Văn phòng HĐND&UBND 1 Đại học ngành Luật; hoặc Quản trị văn phòng; hoặc Công

nghệ thông tin

UBND HUYỆN THANH MIỆN 4

1 Quản lý giao thông vận tải Phòng Kinh tế và hạ tầng 1 Đại học ngành Cơ sở Hạ tầng giao thông

12 Thanh tra

Stt Vị trí việc làm cần tuyển Phòng chuyên môn cần tuyển Chỉ tiêu
cần tuyển

Yêu cầu về trình độ đào tạo cần tuyển

Trình độ Ngành, chuyên ngành đào tạo



2 Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Phòng Kinh tế và hạ tầng 1 Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; hoặc
chuyên ngành Hệ thống điện

3 Quản lý tài chính - ngân sách Phòng Tài chính - Kế hoạch 1 Đại học ngành Hệ thống thông tin quản lý; hoặc chuyên
ngành Tin học Tài chính - Kế toán

4 Hành chính một cửa Văn phòng HĐND&UBND 1 Đại học ngành Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế phát triển)

UBND THÀNH PHỐ CHÍ LINH 5

1 Quản lý hạ tầng và Phát triển đô thị Phòng Quản lý đô thị 1 Đại học ngành Xây dựng cầu - đường

2 Quản lý giao thông vận tải Phòng Quản lý đô thị 1 Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông

3 Quản lý công nghiệp và tiểu thủ công
nghiệp Phòng Kinh tế 1 Đại học ngành Luật kinh tế

4 Tiền lương và bảo hiểm Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 1 Đại học Chuyên ngành Quản trị Tài chính

5 Kế toán Văn phòng HĐND&UBND 1 Đại học Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

UBND THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG 1

1 Hành chính tổng hợp Văn phòng HĐND&UBND 1 Cử nhân báo
chí chuyên ngành Báo chí đa phương tiện

UBND HUYỆN NAM SÁCH 1

1 Quản lý xây dựng Phòng Kinh tế và hạ tầng 1 Đại học chuyên ngành Quản lý xây dựng

B SỞ, BAN, NGÀNH

SỞ Y TẾ 4

Stt Vị trí việc làm cần tuyển Phòng chuyên môn cần tuyển Chỉ tiêu
cần tuyển

Yêu cầu về trình độ đào tạo cần tuyển

Trình độ Ngành, chuyên ngành đào tạo



1 Thông tin truyền thông về VSAT thực phẩm Chi cục Vệ sinh ATTP 1 Đại học chuyên ngành Y tế công cộng

2 Quản lý công tác dân số- KHHGĐ Chi cục Dân số KHHGĐ 1 Đại học chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa; hoặc chuyên ngành Y tế
công cộng

3 Kế toán Phòng Kế hoạch - Tài chính 1 Đại học ngành Tài chính ngân hàng

4 Văn thư Văn phòng sở 1 Đại học
chuyên ngành Văn thư lưu trữ, hoặc đại học
chuyên ngành khác có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp
vụ văn thư lưu trữ

VĂN PHÒNG HĐND TỈNH 2

1 Theo dõi công tác kinh tế - ngân sách Phòng Tổng hợp 1 Đại học ngành Quản trị Kinh doanh (chuyên ngành Quản
trị doanh nghiệp)

2 Tổng hợp thông tin - dân nguyện Phòng Thông tin dân nguyện 1 Đại học ngành Luật (chuyên ngành Luật Kinh tế)

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 14

1 Quản lý quy hoạch - kế hoạch Phòng Quản lý xây dựng công trình 1 Đại học ngành Kỹ thuật xây dựng

2 Quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên Phòng Nghiệp vụ tổng hợp 1 Đại học ngành Khoa học môi trường

3 Thông tin tuyên truyền Văn phòng sở 1 Đại học ngành Kinh tế quốc tế

4 Quản lý tài chính - kế toán Chi cục Thủy lợi 1 Đại học ngành Tài chính - Ngân hàng

5 Phòng, chống thiên tai
Chi cục Thủy lợi 1 Đại học ngành Kỹ thuật tài nguyên nước

Chi cục Thủy lợi 1 Đại học ngành Xây dựng cầu đường

6 Quản lý nhân sự và đội ngũ Chi cục Thủy lợi 1 Đại học ngành Quản trị nhân lực

Stt Vị trí việc làm cần tuyển Phòng chuyên môn cần tuyển Chỉ tiêu
cần tuyển

Yêu cầu về trình độ đào tạo cần tuyển

Trình độ Ngành, chuyên ngành đào tạo



7 Hành chính tổng hợp Chi cục Kiểm lâm 1 Đại học ngành Kế toán

8 Kiểm lâm Chi cục Kiểm lâm 1 Đại học ngành Kinh tế

9 Quản lý trồng trọt Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 1 Đại học ngành Khoa học cây trồng

10 Quản lý kinh tế Hợp tác xã và trang trại Chi cục Phát triển nông thôn 1 Đại học ngành Kế toán

11 Quy hoạch và xây dựng chính sách di dân,
tái định cư Chi cục Phát triển nông thôn 1 Đại học ngành Kinh tế

12 Quản lý chế biến và thương mại nông, lâm,
thủy sản Chi cục Phát triển nông thôn 1 Đại học ngành Kinh tế xây dựng

13 Pháp chế Thanh tra 1 Đại học ngành Luật

THANH TRA TỈNH 2

1 Thanh tra kinh tế xã hội Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại tố
cáo cụm số 1 1 Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai

2 Thanh tra phòng, chống tham nhũng Phòng Thanh tra phòng, chống tham
nhũng 1 Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán hoặc Tài chính

ngân hàng

SỞ TƯ PHÁP 1

1 Kiểm tra, thẩm định văn bản Phòng Xây dựng kiểm tra và theo dõi thi
hành pháp luật 1 Đại học ngành Luật

SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU
LỊCH 1

1 Quản lý về thể dục thể thao Phòng Quản lý Thể dục thể thao 1 Đại học Thể
dục thể thao ngành Huấn luyện thể thao, chuyên ngành Bơi lội

SỞ TÀI CHÍNH 11

Stt Vị trí việc làm cần tuyển Phòng chuyên môn cần tuyển Chỉ tiêu
cần tuyển

Yêu cầu về trình độ đào tạo cần tuyển

Trình độ Ngành, chuyên ngành đào tạo



1 Quản lý ngân sách Phòng Quản lý ngân sách 1 Đại học ngành Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Hải
quan)

2 Quản lý các quỹ Phòng Quản lý ngân sách 1 Đại học ngành Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế phát triển)

3 Quản lý giá và thẩm định giá
Phòng Quản lý giá và công sản 1 Đại học ngành Kế toán (chuyên ngành: kế toán)

Phòng Quản lý giá và công sản 1 Đại học ngành Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Thương
mại quốc tế)

4 Quản lý dự án đầu tư Phòng Tài chính đầu tư 1 Đại học ngành Kinh tế quốc tế (chuyên ngành Kinh tế và
phát triển quốc tế)

5 Quản lý tài chính hành chính - sự nghiệp
Phòng Tài chính hành chính - sự nghiệp 1 Đại học ngành Tài chính - ngân hàng (Chuyên ngành Tài

chính)

Phòng Tài chính hành chính - sự nghiệp 1 Đại học ngành Tài chính - ngân hàng (chuyên ngành Quản
lý tài chính công

6 Quản lý tài chính doanh nghiệp

Phòng Tài chính doanh nghiệp 1 Đại học ngành Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Kế
toán)

Phòng Tài chính doanh nghiệp 1 Đại học
ngành Tài chính - ngân hàng (chuyên ngành Tài
chính doanh nghiệp; hoặc chuyên ngành Tài chính
- ngân hàng)

7 Hành chính tổng hợp Văn phòng 1 Đại học ngành Tài chính - Ngân hàng (chuyên ngành Ngân
hàng thương mại)

8 Quản trị công sở Văn phòng 1 Đại học ngành Tài chính - Ngân hàng (chuyên ngành kinh
doanh ngân hàng)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 3

Stt Vị trí việc làm cần tuyển Phòng chuyên môn cần tuyển Chỉ tiêu
cần tuyển

Yêu cầu về trình độ đào tạo cần tuyển

Trình độ Ngành, chuyên ngành đào tạo



1 Thẩm định chủ trương đầu tư Phòng Đấu thầu, thẩm định và Giám sát 1 Đại học chuyên ngành Kinh tế; hoặc chuyên ngành Thống
kê kinh tế; hoặc chuyên ngành Quy hoạch

2 Quản lý kế hoạch và đầu tư Phòng Kinh tế đối ngoại 1 Đại học ngành Kinh tế (chuyên ngành Quản lý xây dựng
hoặc chuyên ngành Luật kinh doanh)

3 Quản lý đăng ký kinh doanh Phòng Đăng ký kinh doanh 1 Đại học ngành Tài chính doanh nghiệp

SỞ XÂY DỰNG 4

1 Quản lý nhà và thị trường bất động sản Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động
sản 1 Đại học ngành Kinh tế

2 Quản lý chất lượng công trình
Chi cục Giám định xây dựng 1 Đại học Kiến trúc sư

Chi cục Giám định xây dựng 1 Đại học ngành Xây dựng

3 Quản lý hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô
thị Phòng Quy hoạch và Phát triển đô thị 1 Đại học ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

VP UBND TỈNH 4

1 Tổng hợp chung Phòng Tổng hợp 1 Đại học Chuyên ngành Thống kê ứng dụng

2 Tổng hợp xây dựng cơ bản Phòng Giao thông - công nghiệp - xây
dựng 1 Đại học Chuyên ngành Năng lượng và Thành phố tương lai

3 Tổng hợp Tài chính - Ngân sách Phòng Kinh tế 1 Đại học Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

4 Theo dõi công tác ngoại vụ Phòng Ngoại vụ 1 Đại học Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương
mại)

Stt Vị trí việc làm cần tuyển Phòng chuyên môn cần tuyển Chỉ tiêu
cần tuyển

Yêu cầu về trình độ đào tạo cần tuyển

Trình độ Ngành, chuyên ngành đào tạo
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